CHỦ ĐỀ 12: MẶT NÓN - HÌNH NÓN - KHỐI NÓN

A. LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

I. ĐỊNH NGHĨA MẶT NÓN

Cho đường thẳng ∆. Xét một đường thẳng d cắt ∆ tại S tạo thành một góc α với 
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. Mặt tròn xoay sinh bởi đường thẳng d như thế khi quay quanh ∆ gọi là mặt nón tròn xoay (hay đơn giản hơn là mặt nón)
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· ∆ gọi là trục của mặt nón

· D gọi là đường sinh của mặt nón

· S gọi là đỉnh của mặt nón

· Góc 2α gọi là góc ở đỉnh của mặt nón (hình vẽ bên)

II. HÌNH NÓN VÀ KHỐI NÓN

Cho mặt nón (N) với trục ∆ , đỉnh S, góc ở đỉnh 2α

Gọi (P) là mặt phẳng vuông góc với A tại điểm I khác S. Mặt phẳng (P) cắt mặt nón theo một đường tròn (C) có tâm I. Lại gọi (P’) là mặt phẳng vuông góc với A tại S.

Khi đó: Phần của mặt nón (N) giới hạn bởi hai mặt phẳng (P) và (P’) cùng với hình tròn xác định bởi (C) được gọi là hình nón:
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· S gọi là đỉnh của hình nón

· Đường tròn (C) gọi là đường tròn đáy của hình nón

· Với mỗi điểm M nằm trên đường tròn (C), đoạn thẳng SM gọi là đường sinh của hình nón

· Đoạn thẳng SI gọi là trục của hình nón (đó chính là khoảng cách từ đỉnh S đến mặt đáy)

· Một hình nón chia không gian thành hai phần: phần bên trong và phần bên ngoài của nó. Hình nón cùng với phần bên trong của nó gọi là khối nón 

III. KHÁI NIỆM VỀ DIỆN TÍCH HÌNH NÓN VÀ THỂ TÍCH KHỐI NÓN

Một hình chóp gọi là nội tiếp hình nón nếu:

- Đáy của hình chóp là đa giác nội tiếp đáy của hình nón 

- Đỉnh của hình chóp là đỉnh của hình nón

1. Định nghĩa.

Diện tích xung quanh của hình nón là giới hạn của diện tích xung quanh của một hình chóp đều nội tiếp hình nón đó khi số cạnh đáy tăng lên vô hạn

Thể tích của khối nón là giới hạn của thể tích khối chóp đều nội tiếp khối nón đó khi số cạnh tăng lên vô hạn

2. Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình nón

Diện tích xung quanh: 
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Diện tích toàn phần: 
[image: image5.wmf]2

R

Rl

S

S

S

đ

xq

tp

p

p

+

=

+

=


Trong đó , R, l lần lượt là bán kính đáy và đường sinh của hình nón 

3. Thể tích của khối nón

Thể tích của khối nón có bán kính đáy R và chiều cao h là 
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4. Mối liên hệ giữa chiều cao, đường sinh và bán kính đáy 

Tam giác SAO vuông tại A, có 
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Do đó 
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IV. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HÌNH NÓN VỚI MỘT MẶT PHẲNG QUA ĐỈNH CỦA NÓ 

Cho một hình nón (N) và một mặt phẳng (P) đi qua đỉnh S của hình nón.

Có ba vị trí tương đối giữa (P) và (N)

· (P) và (N) có một điểm chung duy nhất

· (P) và (N) có chung một đường sinh duy nhất. Khi đó (P) tiếp xúc với (N) và (P) gọi là tiếp diện của (N)

· (P) và (N) có chung hai đường sinh (Hình 1). Nếu (P) chứa trục của hình nón thì thiết diện của (P) và hình nón gọi là thiết diện qua trục (Hình 2)
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·  Thiết diện qua trục của hình nón là tam giác cân có cạnh bên SA = l, cạnh đáy AB = 2R

B. CÁC DẠNG TOÁN TRỌNG TÂM VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI

Dạng 1. Bài toán liên quan đến công thức diện tích, thể tích

	Ví dụ 1: Diện tích xung quanh hình nón có bán kính đáy R = 3, chiều cao h = 4 bằng
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Lời giải
Độ dài đường sinh 
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Vậy diện tích xung quanh hình nón là 
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. Chọn C
	Ví dụ 2: Cho hình nón (N) có bán kính đáy bằng 4, diện tích xung quanh bằng 20
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. Thể tích khối nón đã cho bằng 

A. 
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Lời giải
Theo giả thiết, ta có 
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Lại có: 
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Vậy thể tích khối nón (N) là 
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Chọn D

	Ví dụ 3: Cho hình nón (N) có diện tích xung quanh bằng 
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, diện tích toàn phần bằng 
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. Thể tích khối nón đã cho bằng

A. 
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Lời giải

Diện tích xung quanh hình nón là 
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Diện tích toàn phần hình nón là 
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Do đó 
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Vậy thể tích khối nón (N) là 
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Chọn A

	Ví dụ 4: Cho hình nón (N) có góc ở đỉnh bằng 60°, độ dài đường sinh bằng 4. Thể tích khối nón đã cho bằng 

A. 
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Lời giải

Vì góc ở đỉnh của hình nón bằng 60° 
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Ta có 
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Vậy thể tích khối nón đã cho là 
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Chọn B.
	Ví dụ 5:  Trong không gian, cho tam giác AC vuông tại A, AB = a và AC = a
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. Độ dài đường sinh l của hình nón nhận được khi quay tam giác ABC xung quanh trục AB bằng
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Lời giải
Kỹ năng vẽ hình: Tam giác quay quanh cạnh nào thì cạnh đó là trục, động thời chính là chiều cao của hình nón 

Quay tam giác ABC xung quanh trục AB, ta được hình nón có chiều cao h = AB = a, bán kính đáy 
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Do đó, độ dài đường sinh là 
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Chọn D.
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	Ví dụ 6: Trong không gian, cho tam giác ABC vuông tại A, góc ABC = 60°, BC = 4a. Thể tích khối nón nhận được khi quay tam giác ABC xung quanh trục AC bằng

A. 
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Lời giải
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 Tam giác ABC vuông tại A, có 
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Và 
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Quay tam giác ABC xung quanh trục AC, ta được hình nón có chiều cao 
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Vậy thể tích khối nón cần tìm là 
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Chọn B
	Ví dụ 7: Trong không gian, cho tam giác ABC đều cạnh 2a. Gọi H là trung điểm của BC. Thể tích của khối nón nhận được khi quay tam giác ABC xung quanh trục AH bằng
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Lời giải
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Quay tam giác ABC quanh trục AH, ta được hình nón có chiều cao 
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Vậy thể tích khối nón cần tính là 
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 Chọn C
	Ví dụ 8: Trong không gian, cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 3a, BC = 5a. Thể tích khối tròn xoay nhận được khi quay tam giác ABC xung quanh trục BC bằng 
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Lời giải
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Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên BC

 Tam giác ABC vuông tại A, có 
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Suy ra 
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 Quay tam giác ABC quanh trục BC, ta được hai hình nón có chiều cao lần lượt là 
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 và bán kính đáy R = AH (hình vẽ bên) 

Vậy thể tích khối tròn xoay cần tính là 
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Chọn D. 
	Ví dụ 9: Trong không gian, cho hình thang ABCD vuông tại A và D, AB = AD = a, CD = 2a. Thể tích khối tròn xoay nhận được khi quay hình thang ABCD xung quanh trục AD bằng
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Lời giải
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Quay hình thang ABCD quanh trục AD, ta được khối nón cụt có hai bán kính đáy lần lượt là 
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Công thức tính thể tích nón cụt 
[image: image84.wmf](

)

22

1212

1

VhRRRR

3

=p++

 được phát triển từ công thức thể tích tổng quát của khối có hai đáy song song 

Vậy thể tích cần tính là 
[image: image85.wmf](

)

[

]

3

7

2

.

2

.

3

1

3

2

2

a

a

a

a

a

a

V

p

p

=

+

+

=


Chọn A.
	Ví dụ 10: Trong không gian, cho hình thang ABCD có AB//CD và AB = AD = BC =a, CD = 2a. Thể tích khối tròn xoay nhận được khi quay hình thang ABCD xung quanh trục AB bằng
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Lời giải
Thể tích khối tròn xoay khi quay hình thang ABCD quanh trục AB ta được khối tròn xoay có thể tích V tạo bởi hai khối: 

· Khối trụ tròn xoay có chiều cao h = CD = MN =2a và bán kính đường tròn đáy 
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( như hình vẽ bên ).

· Thể tích khối trụ trên trừ đi thể tích 2.V2 của hai khối nón có chiều cao 
[image: image91.wmf]2
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Vậy thể tích khối tròn xoay cần tính là 
[image: image93.wmf]22

3

12

3a2a3a5

VV2.V.2a....a

43244

=-=p-p=p


Chọn C
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	Ví dụ 11: Người thợ gia công của một cơ sở chất lượng cao X cắt một miêng tôn hình tròn với bán kính 60 cm thành ba miếng hình quạt bằng nhau. Sau đó người thợ ấy quấn và hàn ba miệng tôn đó để được ba cái phễu hình nón. Thể tích của mỗi cái phễu bằng
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Lời giải
Khi quấn hình quạt để tạo thành một hình nón, ta được  

· Đường sinh hình nón bằng bán kính hình quạt 
[image: image100.wmf]cm
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· Chu vi đáy hình nón bằng độ dài cung hình quạt 
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Do đó, chiều cao của hình nón là 
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Vậy thể tích của mỗi cái phễu là 
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Chọn B.
	Ví dụ 12: Có một miếng tôn hình tam giác đều ABC cạnh 3 dm (như hình vẽ).
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Gọi K là trung điểm của BC. Người ta dùng compa có tâm là A và bán kính AK vạch ra cung tròn MN (M, N theo thứ tự thuộc cạnh AB và AC) rồi cắt miếng tôn theo cung tròn đó. Lấy phần hình quạt người ta gò sao cho cạnh AM và AN' trùng nhau thành một cái phếu hình nón không đáy với đỉnh A. Tính thể tích V của cái phễu.
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Lời giải
Độ dài đường sinh của phễu là 
[image: image109.wmf]2
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Độ dài cung MN là 
[image: image110.wmf](
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 Bán kính đáy của phễu là 
[image: image111.wmf]3
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 Chọn B.
	Ví dụ 13: Từ miếng tôn hình vuông cạnh bằng 4 dm, người ta cắt ra hình quạt tâm A bán kính AB = AD = 4 dm (xem hình) để cuộn lại thành một chiếc phễu hình nón (khi đó AB trùng với AD). Chiều cao của chiếc phễu có số đo gần đúng (làm tròn đến 3 chữ số thập phân) là

[image: image113.png]B
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A. 3,872 dm
B. 3,874 dm
C. 3,871 dm
D. 3,873 dm


Lời giải
Chu vi của đáy hình nón có độ dài bằng cung BD.

Độ dài cung BDlà: 
[image: image114.wmf](
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. Suy ra bán kính đường tròn đáy hình nón là : 
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Độ dài đường sinh của hình nón là 
[image: image116.wmf]22
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Chọn D.
	Ví dụ 14: Từ một tấm kim loại dẻo hình quạt (như hình vẽ) có bán kính R= 13 và chu vi hình quạt là 
[image: image117.wmf]p
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, người ta gò tấm kim loại đó thành những chiếc phễu hình nón theo hai cách: 

Cách 1: Gò tấm kim loại ban đầu thành mặt xung quanh của một cái phễu. 

Cách 2: Chia đôi tấm kim loại thành hai phần bằng nhau rồi gò thành mặt xung quanh của hai cái phễu. 

Gọi V1 là thể tích của cái phễu ở cách 1, V2 là tổng thể tích của  hai cái phễu ở cách 2. Tính tỉ số 
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Lời giải
Theo cách 1 ta có: Độ dài đường sinh của hình nón là: 
[image: image124.wmf]13
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Khi đó thể tích của chiếc phễu là: 
[image: image126.wmf]222
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Theo cách 2 ta có: Độ dài đường sinh của hình nón là: 
[image: image127.wmf]13
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Khi đó tổng thể tích của hai chiếc phễu là: 
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Quy ra 
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Chọn D.
	Ví dụ 15: Một cái phễu có dạng hình nón. Người ta đổ một lượng nước vào phễu sao cho chiều cao của lượng nước trong phễu bằng 
[image: image131.wmf]3
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 chiều cao của phễu. Hỏi nêu bịt kín miệng phễu rồi lộn ngược phễu lên thì chiều cao nước xấp xỉ bằng bao nhiêu? Biết rằng chiều cao của phễu là 15 cm
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A. 0,5 cm
B. 0,3 cm
C. 0,188 cm
D. 0,216 cm


Lời giải
Gọi bán kính đáy của phễu là R, chiều cao của phễu là h = l5 em

Vì chiều cao nước trong phễu ban đầu bằng 
[image: image133.wmf]h
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Suy ra bán kính đáy hình nón tạo bởi lượng nước là 
[image: image134.wmf]R
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Thể tích phễu và thể tích nước lần lượt là 
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Do đó, thể tích phần khối nón không chứa nước là 
[image: image136.wmf]27
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Gọi h’ và r lần lượt là chiều cao và bán kính đáy của khối nón không chứa nước
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Vậy chiều cao cần tính là 
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Chọn C.
	Ví dụ 16: Bạn Hùng có một tấm bìa hình tròn như vẽ bên dưới, Hùng muốn biến hình tròn đó thành một cái phễu hình nón. Khi đó bạn Hùng phải cắt bỏ hình quạt tròn AOB rồi dán hai bán kính OA và OB lại với nhau (diện tích chỗ dán nhỏ không đáng kể). Gọi x là góc ở tâm hình quạt dùng làm phễu. Tìm x để thể tích phễu lớn nhất?
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Lời giải
Gọi R, h lần lượt là bán kính đáy, chiều cao của hình nón

Thể tích khối nón là 
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Ta có: 
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 Do đó 
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Dấu bằng xảy ra khi
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Hình nón nhận được là có đường sinh l = OA, chu vi đáy là độ dài cung AB 

Vì 
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Từ (1), (2) suy ra 
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Chọn B.
	Ví dụ 17: Cho nửa đường tròn đường kính AB = 2R, kí hiệu A là đường thắng vuông góc với AB tại B. Trên nửa đường tròn lấy điểm E di động, tiếp tuyến của nửa đường tròn tại E và cắt tia đối của tia AB tại D và cắt ∆ tại C (như hình vẽ dưới). Khi quay tam giác BCD quanh trục AB ta được khối tròn xoay có thể tích nhỏ nhất là ?
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Lời giải
Đặt 
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Tam giác OBC vuông tại B, có 
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Ta có 
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Khi quay tam giác BCD quanh trục AB ta được khối tròn xoay có thể tích là 
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Vì 
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Chọn C.

Dạng 2. Bài toán về thiết diện qua đỉnh nón

	Ví dụ 1: Cắt hình nón bởi một mặt phẳng đi qua trục ta được thiết diện là một tam giác có cạnh huyền bằng 
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. Thể tích V của khối nón đã cho bằng
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Lời giải
Thiệt diện qua trục hình nón là tam giác cân SAB có cạnh bên SA = l, cạnh đáy AB = 2R 

Theo bài ra, ta có 
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Mặt khác 
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Do đó 
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Chọn A.
	Ví dụ 2: Thiết diện qua trục của hình nón (N) là tam giác vuông cân và có diện tích bằng a2. Diện tích xung quanh của hình nón đã cho bằng
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Lời giải
Thiết diện qua trục hình nón là tam giác cân SAB có cạnh bên SA = l, cạnh đáy AB =2R 

Theo bài ra, tam giác SAB vuông 
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Do đó 
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. Chọn B.
	Ví dụ 3: Cho hình nón đỉnh S, đáy là hình tròn tâm O, thiết diện qua trục là tam giác đều cạnh a. Thể tích của khối nón đã cho là
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Lời giải
Theo bài ra, tam giác SAB đều cạnh a 
[image: image182.wmf]a
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Do đó, chiều cao 
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Vậy thể tích cần tính là 
[image: image185.wmf]24
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Chọn C
	Ví dụ 4: Cho hình nón (N) có bán kính đáy bằng 9 cm, góc giữa đường sinh và mặt đáy là 30o. Diện tích thiết diện qua trục của hình nón (N) bằng
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Lời giải
[image: image190.png]



Theo bài ra, tacó 
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Tam giác SAO vuông tại O, có 
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Thiết diện qua trục hình nón là tam giác cân SAB 

Suy ra diện tích cần tính là 
[image: image194.wmf]2
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Chọn D
	Ví dụ 5: Thiết diện qua trục của hình nón (N) là tam giác có chu vi bằng 10 cm, diện tích bằng 
[image: image195.wmf]2
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. Tính thể tích khối nón (N), biết rằng bán kính là số nguyên dương.
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Lời giải

Theo bài ra, ta có 
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Do đó 
[image: image201.wmf](
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Suy ra 
[image: image202.wmf]5
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 Vậy thể tích cần tính là 
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. Chọn B
	Ví dụ 6: Hình nón (N) có đỉnh S, tâm đường tròn đáy là O, góc ở đỉnh bằng 120o. Một mặt phẳng qua S cắt hình nón (N) theo thiết diện là tam giác vuông SAB. Biết rằng khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và SO bằng 3. Tính diện tích xung quanh 
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Lời giải
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Vì góc ở đỉnh bằng 
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Gọi H là trung điểm của AB
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Suy ra OH là đoạn vuông góc chung của AB và SO => OH =3

Tam giác OAH vuông tại H, có 
[image: image213.wmf]9
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Tam giác SAB vuông tại S, có 
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Vậy diện tích xung quanh cần tính là 
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Chọn A. 
	Ví dụ 7: Cho hình nón đỉnh S có đáy là hình tròn tâm O, bán kính R. Dựng hai đường sinh SA và SB, biết AB chắn trên đường tròn đáy một cung có số đo bằng 60°, khoảng cách từ tâm O đến mặt phẳng (SAB) bằng 
[image: image217.wmf]2
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. Đường cao h của hình nón bằng

A. 
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Theo giả thiết, ta có tam giác OAB đều cạnh R

Gọi E là trung điểm AB, suy ra 
[image: image223.wmf]AB
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Gọi h là hình chiếu của O trên SE 
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Ta có 
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Từ đó suy ra 
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Tam giác SEO vuông tại O, có 
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Chọn B

	Ví dụ 8: Cho hình nón đỉnh S có đáy là hình tròn tâm O. Dựng hai đường sinh SA và SB, biết tam giác SAB vuông và có diện tích bằng 
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. Góc tạo bởi giữa trục SO và mặt phẳng (SAB) bằng 30o. Đường cao h của hình nón bằng
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Theo giả thiết, ta có tam giác SAB vuông cân tại S 

Gọi E là trung điểm AB, suy ra 
[image: image236.wmf]î
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Ta có 
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Gọi H là hình chiếu của O trên SE => 
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Lại có 
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)

OH

AB

SEO

AB

SO

AB

OE

AB

^

Þ

^

Þ

î

í

ì

^

^


Từ đó suy ra 
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Tam giác SEO vuông tại O, có 
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Chọn D.

	Ví dụ 9: Cho hình nón đỉnh S, đường cao SO. Gọi A, B là hai điểm thuộc đường tròn đáy của hình nón sao cho khoảng cách từ O đến AB bằng a và 
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. Độ dài đường sinh l của hình nón bằng

A. 
[image: image244.wmf]a

l

=


B. 
[image: image245.wmf]3

a

l

=


C. 
[image: image246.wmf]2

a

l

=


D. 
[image: image247.wmf]a

l

2

=




Lời giải

[image: image248.png]



Gọi I là trung điểm AB, suy ra 
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Tam giác SAO vuông tại O, có 
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Tam giác SAI vuông tại I, có 
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Tam giác OIA vuông tại I, có 
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Vậy độ dài đường sinh cần tìm là 
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. Chọn C.

	Ví dụ 10: Một hình nón có bán kính đáy R, góc ở đỉnh là 60°. Một thiết diện qua đỉnh nón chắn trên đáy một cung có số đo 90°. Diện tích của thiết diện là

A. 
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Vì góc ở đỉnh là 60o nên thiết diện qua trục SAC là tam giác đều cạnh 2R 
[image: image260.wmf]Þ

 Đường cao của hình nón là 
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Tam giác SA là thiết diện qua đỉnh, chắn trên đáy cung AB có số đo bằng 90° nên IAB là tam giác vuông cân tại I 
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Gọi M là trung điểm của AB thì 
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Tam giác SMI vuông tại I, có 
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Vậy diện tích cần tính là 
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 . Chọn A.

Dạng 3. Hình nón nội — ngoại tiếp khối chóp đều

	Mô hình
	Hình vẽ tham khảo (3D)
	Tính chất

	Hình nón nội tiếp hình chóp tam giác đều
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	· Chiều cao SO là chiều cao của hình chóp

· Bán kính đáy OE là bán kính đường tròn nội tiếp tam giác đáy

· Đường sinh 
[image: image268.wmf]SE
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	Hình nón ngoại tiếp hình chóp tam giác đều
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	· Chiều cao SO là chiều cao của hình chóp

· Bán kính đáy OA là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác đáy

· Đường sinh 
[image: image270.wmf]SA
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	Hình nón nội tiếp hình chóp tứ giác đều
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	· Chiều cao SO là chiều cao của hình chóp

· Bán kính đáy OM (với M là trung điểm AB) là bán kính đường tròn nội tiếp hình vuông đáy

· Đường sinh 
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	Hình nón ngoại tiếp hình chóp tứ giác đều
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	· Chiều cao SO là chiều cao của hình chóp

· Bán kính đáy OA là bán kính đường tròn ngoại tiếp hình vuông đáy

· Đường sinh 
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	Ví dụ 1: Thể tích khối nón ngoại tiếp tứ diện đều cạnh a là

A. 
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Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp  ∆BCD 
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Dễ thấy, bán kính đường tròn ngoại tiếp ∆BCD  là 
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Suy ra bán kính đáy hình nón là 
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Tam giác ABO vuông tại O, có 
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Do đó, chiều cao của hình nón là 
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Vậy thể tích cần tính là 
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Chọn C

	Ví dụ 2:  Diện tích xung quanh của hình nón ngoại tiếp hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng a và cạnh bên bằng 4a là 
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Lời giải
Theo bài ra, ta có bán kính đáy 
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Vậy diện tích xung quanh cần tính là 
[image: image292.wmf]2

2

2

4

.

2

2

.

a

a

a

Rl

S

xq

p

p

p

=

=

=

. Chọn A.

	Ví dụ 3: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có SA = AB = a. Thể tích khối nón đỉnh S và có đường tròn đáy nội tiếp tam giác ABC bằng
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Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp  ∆ABC 
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Bán kính đáy hình nón là 
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Tam giác SAO vuông tại O, có 
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Vậy thể tích khối nón cần tính là 
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 Chọn C.

	Ví dụ 4: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a. Tam giác SAB có diện tích bằng 
[image: image302.wmf]2
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. Thể tích khối nón có đỉnh S và đường tròn đáy nội tiếp tứ giác ABCD bằng

A. 
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Gọi M là trung điểm AB 
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Bán kính đáy hình nón 
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Tam giác SMO vuông tại M, có 
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Vậy thể tích khối nón cần tính là 
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Chọn B.

	Ví dụ 5: Cho hình nón (N) có bán kính đáy bằng a và diện tích xung quanh 
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. Tính thể tích V của khối chóp tứ giác đều S.ABCD có đáy ABCD nội tiếp đáy hình nón và đỉnh S trùng với đỉnh của hình nón (N)?
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Gọi O là tâm hình vuông ABCD 
[image: image319.wmf]Þ

 O là tâm đường tròn ngoại tiếp hình vuông ABCD 

Theo bài ra, đáy hình nón là đường tròn ngoại tiếp ABCD 
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Diện tích xung quanh hình nón là 
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Hình nón (N) có đường sinh 
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Tam giác SAO vuông tại O, có  
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Vậy thể tích khối chóp S.ABCD là 
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Chọn D

	Ví dụ 6: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh AB bằng a, góc tạo bởi hai mặt phẳng (SAB) và (ABC) bằng 60o. Diện tích xung quanh của hình nón đỉnh S và có đường tròn đáy ngoại tiếp tam giác ABC bằng
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Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp 
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Bán kính đáy hình nón là 
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Gọi M là trung điểm AB 
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Do đó 
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Tam giác SMO vuông tại O, có 
[image: image334.wmf]3
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Tam giác SBM vuông tại M, có 
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Vậy hình nón có đường sinh 
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Chọn A.

	Ví dụ 7: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh AB = BC = 10a, AC = 12a, góc tạo bởi hai mặt phẳng (SAB) và (ABC) bằng 45o. Thể tích khối nón đỉnh S và có đường tròn đáy nội tiếp tam giác ABC bằng
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Gọi O là tâm đường tròn nội tiếp ∆ABC 
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Diện tích ∆ABC là 
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Suy ra bán kính đường tròn nội tiếp 
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p

S

r

ABC

ABC

3

=

=

Þ

D

D


Ta có 
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Tam giác SMO vuông tại O, có 
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Vậy thể tích khôi nón cần tính là 
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Chọn B.

	Ví dụ 8: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng 2a, khoảng cách từ tâm O của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC đến một mặt bên là 
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. Thể tích của khối nón ngoại tiếp hình chóp S.ABC bằng

A. 
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Lời giải

[image: image354.png]



Gọi M là trung điểm BC 
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Tacó 
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 Tam giác SMO vuông tại O, có 
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Bán kính đường tròn ngoại tiếp 
[image: image360.wmf]ABC

D

 là 
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Vậy thể tích khối nón cần tính là 
[image: image362.wmf]9
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Chọn C

Dạng 4. Hình nón nội - ngoại tiếp hình trụ, hình cầu 

Hình nón ngoại tiếp hình cầu

[image: image363.png]



Lý thuyết: Xét mặt cắt qua trục, ta đưa về bài toán tam giác ngoại tiếp đường tròn 

Bài toán: Gọi R, r, h lần lượt là bán kính mặt cầu, bán kính đáy và chiều cao hình nón 
[image: image364.wmf]SI
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Ta có 
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Vậy mối liên hệ cần tìm là 
[image: image366.wmf]22
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Hình nón nội tiếp hình cầu

[image: image367.png]



Lý thuyết: Xét mặt cắt qua trục, ta đưa về bài toán tam giác nội tiếp đường tròn 

Bài toán: Gọi R, r, h lần lượt là bán kính mặt cầu, bán kính đáy và chiều cao hình nón 

Ta có 
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Vậy mối liên hệ cần tìm là 
[image: image370.wmf]222

hrhr

R

2h22h

+

==+


Hình nón ngoại tiếp hình trụ

[image: image371.png]B




Lý thuyết: Xét mặt cắt qua trục, ta đưa về bài toán tam giác ngoại tiếp hình chữ nhật, cụ thể là tam giác SAB (thiết diện qua trục hình nón) và hình chữ nhật MNPO (thiết diện qua trục hình trụ) 

Bài toán: Gọi R, h, R’, H’ lần lượt là bán kính đáy và chiều cao hình nón; bán kính đáy và chiều cao hình trụ 
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Ta có 
[image: image373.wmf]R

R

R

h

h

AI

AN

SI

MN

ASI

AMN

'

'

~

-

=

Þ

=

Þ

D

D


Vậy mối liên hệ cần tìm là 
[image: image374.wmf]h'RR'
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	Ví dụ 1: Cho hình cầu bán kính bằng 5 cm, cắt hình cầu này bằng một mặt phẳng sao cho thiết diện tạo thành là một đường tròn đường kính 4 cm. Tính thể tích khối nón có đáy là thiết diện vừa tạo và đỉnh là tâm của hình cầu đã cho.
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Lời giải

[image: image379.png]



Theo bài ra, ta có R = 5 cm, r = 2 cm

Chiều cao của khối nón là 
[image: image380.wmf]cm
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Vậy thể tích khối nón là 
[image: image381.wmf]3
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Chọn B.

	Ví dụ 2: Cho mặt cầu (S) tâm O, bán kính R (không đổi). Mặt phẳng (P) cách O một khoảng bằng x, (x< R) và cắt (S) theo giao tuyến là đường tròn (C) có tâm H. Gọi T là giao điểm của tia HO với (S). Thể tích của khối nón có đỉnh T và đáy là hình tròn (C) bằng
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D. 
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Lời giải
Bán kính đáy hình nón là 
[image: image386.wmf]2
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Chiều cao hình nón là 
[image: image387.wmf]h
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Vậy thể tích khối nón là 
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Chọn C.

	Ví dụ 3: Cho hình nón (N) có bán kính đáy bằng 6, chiều cao bằng 8. Biết rằng có một mặt cầu tiếp xúc với tất cả các đường sinh của hình nón, đồng thời tiếp xúc với mặt đáy của hình nón. Tìm bán kính của mặt cầu đó

A. 4
B. 2
C. 6
D. 3


Lời giải
Bài toán: Hình nón ngoại tiếp hình cầu 
[image: image389.wmf]2222
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Chọn D.

	Ví dụ 4: Cho khối cầu tâm O, bán kính R =2. Mặt phẳng (P) cách O một khoảng x cắt khối cầu theo một hình tròn (C). Một khối nón (N) có đỉnh thuộc mặt cầu, đáy là hình tròn (C). Biết khối nón (N) có thể tích lớn nhất, khi đó giá trị của x bằng
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Lời giải

Bài toán: Hình nón nội tiếp hình cầu. 

Ta có 
[image: image394.wmf]2
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, với r là bán kính đáy hình nón

Chiều cao hình nón là 
[image: image395.wmf]R

x

h

+

=

. Thể tích khối nón là 
[image: image396.wmf](

)

(

)

222

11

VrhRx.xR

33

=p=p-+


Lại có 
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Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi 
[image: image398.wmf]3
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 Chọn A.
	Ví dụ 5: Cho hình nón tròn xoay (N) có đỉnh là S, có đáy là đường tròn tâm O bán kính R. Đường cao SO = h. Tính chiều cao x của hình trụ có thể tích lớn nhất nội tiếp hình nón đã cho ?

A. 
[image: image399.wmf]3

h

x

=


B. 
[image: image400.wmf]3

3

h

x

=


C. 
[image: image401.wmf]6

h

x

=


D.
[image: image402.wmf]6

3

h

x

=

 


Lời giải

Bài toán: Hình nón ngoại tiếp hình trụ 
[image: image403.wmf]R
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Với R’, h’ lần lượt là bán kính đáy, chiều cao hình trụ 
[image: image404.wmf](
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Thể tích khối trụ là 
[image: image405.wmf](
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Ta có: 
[image: image406.wmf](
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Suy ra 
[image: image407.wmf]27
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. Dấu = xảy ra khi 
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